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1 TA26 Châu Thị Thu Nguyệt 29/09/1999 Nữ Bình Thuận 1750103052

2 TA27 Lê Thị Hồng Nhiên 14/01/1999 Nữ Bình Thuận 1754020068

3 TA28 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020099

4 TA29 Trần Tấn Phát 21/03/1999 Nam Bình Thuận 1750103021

5 TA30 Trần Khương Phú 01/02/1997 Nam Bình Thuận 1551010021

6 TA31 Bùi Ngọc Phương 09/02/1999 Nữ Bình Thuận 1750103022

7 TA32 Lỷ Trường Phương 10/06/1999 Nam Bình Thuận 1750107037

8 TA33 Nguyễn Thị Ngọc Quý 27/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103056

9 TA34 Nguyễn Như Quỳnh 10/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020075

10 TA35 Bùi Thị Thanh Sang 16/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020073

11 TA36 Nguyễn Thị Kim Tín 01/08/1999 Nữ Bình Thuận 261610907

12 TA37 Diệp Thị Tiến Tươi 26/10/1989 Nữ Bình Thuận 261095655

13 TA38 Nguyễn Thị Lam Tường 02/09/1999 Nữ Bình Thuận 1750103032

14 TA39 Ngô Minh Thạch 29/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103098

15 TA40 Đỗ Xuân Thạnh 09/01/1998 Nam Bình Thuận 1651010028

16 TA41 Trương Công Thuận 10/07/1998 Nam Bình Thuận 1651010033

17 TA42 Hồ Lê Thị Anh Thư 26/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010036

18 TA43 Nguyễn Thị Minh Thư 27/04/1997 Nữ Bình Thuận 1654020094

19 TA44 Nguyễn Thị Hoa Tranh 08/01/1999 Nữ Bình Thuận 1754020036

20 TA45 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/05/1999 Nữ Bình Thuận 1750103067

21 TA46 Cao Thị Bích Trinh 16/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103031

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA
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Bình Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Khóa ngày 12/6/2020

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ 6 ngày 12/6/2020
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22 TA47 Lê Minh Trường 07/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750107053

23 TA48 Mai Cẩm Vân 25/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103073

24 TA49 Lê Hoàng Vi 20/06/1999 Nam Bình Thuận 1750103034

25 TA50 Lê Thị Ánh Vy 20/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020044

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 25 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


